
Phòng GDĐT Long Biên

Tiểu học Gia Thượng

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL

1 3A1 41 22 53.7 19 46.3 33 80.5 8 19.5 32 78.0 9 22.0 36 87.8 5 12.2

2
3A2 39 15 38.5 24 61.5 29 74.4 10 25.6 32 82.1 7 17.9 39

100.

0

3
3A3 40 16 40.0 24 60.0 29 72.5 11 27.5 34 85.0 6 15.0 40

100.

0

4 3A4 38 16 42.1 22 57.9 28 73.7 10 26.3 30 78.9 8 21.1 35 92.1 3 7.9

5 3A5 38 13 34.2 25 65.8 28 73.7 10 26.3 30 78.9 8 21.1 36 94.7 2 5.3

6
Tổng khối 

03 196 82 41.8 114 58.2 147 75.0 49 25.0 158 80.6 38 19.4 186 94.9 10 5.1

7 4A1 48 23 47.9 25 52.1 38 79.2 10 20.8 38 79.2 10 20.8 42 87.5 6 12.5

8 4A2 44 19 43.2 25 56.8 27 61.4 17 38.6 30 68.2 14 31.8 35 79.5 9 20.5

9 4A3 45 15 34.1 29 65.9 28 63.6 16 36.4 27 61.4 17 38.6 36 81.8 8 18.2

10 4A4 44 24 54.5 20 45.5 21 47.7 23 52.3 31 70.5 13 29.5 35 79.5 9 20.5

11 4A5 43 19 46.3 22 53.7 18 43.9 23 56.1 24 58.5 17 41.5 29 70.7 12 29.3

12 4A6 42 13 31.0 29 69.0 19 45.2 23 54.8 37 88.1 5 11.9 35 83.3 7 16.7

13
Tổng khối 

04 266 113 43.0 150 57.0 151 57.4 112 42.6 187 71.1 76 28.9 212 80.6 51 19.4

14 5A1 48 18 37.5 30 62.5 40 83.3 8 16.7 42 87.5 6 12.5 42 87.5 6 12.5

15 5A2 47 16 34.0 31 66.0 40 85.1 7 14.9 40 85.1 7 14.9 40 85.1 7 14.9

16 5A3 47 15 31.9 32 68.1 40 85.1 7 14.9 40 85.1 7 14.9 40 85.1 7 14.9

17 5A4 44 13 29.5 31 70.5 34 77.3 10 22.7 37 84.1 7 15.9 39 88.6 5 11.4

18
Tổng khối 

05 186 62 33.3 124 66.7 154 82.8 32 17.2 159 85.5 27 14.5 161 86.6 25 13.4

19
Tổng khối 

3,4,5 648 257 39.8 388 60.2 452 70.1 193 29.9 504 78.1 141 21.9 559 86.7 86 13.3

Tự tin, trách nhiệm

Tốt Đạt
Cần cố 

gắng

Đoàn kết, yêu thương

Tốt Đạt
Cần cố 

gắng

THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT HỌC SINH
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Sĩ số

Trung thực, kỷ luật

Tốt Đạt
Cần cố 

gắng
STT Lớp 

Chăm học, chăm làm

Tốt Đạt
Cần cố 

gắng


